
Số Ngày 

1 19300 54 Phan Thanh Thảo
6/27 Đề Thám, phường Cầu Ông 

Lãnh, quận 1
Phan Thị Quí

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2831 05/06/2025

C tử,  CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

2 19309 54 Nguyễn Minh Thạo
305/53 Tân Sơn Nhì, phường Tân 

Sơn Nhì, quận Tân Phú
Bùi Thị Hả

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2831 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 19968 54 Đinh Ngọc Sơn
127/6 Đất Thánh, phường 6, quận 

Tân Bình
Bùi Văn Ninh Nam Hòa 2831 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 21368 54 Vũ Minh Lượng
154/12/25 Trường Chinh, phường 

Tân Hưng Thuận, quận 12
Trịnh Thị Chỉnh Út Tre 2831 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 15499 65 Lê Ngọc Vạn
398 Thạch Lam, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú
Lê Thị Thóc Trấn Quốc 2842 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6 3516 74 Lương Thị Nguyệt
325/144 Bạch Đằng, phường 15, 

quận Bình Thạnh
Mạc Tùng Tuấn Đông Quan 2851 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 10466 74 Phạm Thị Hồng
105/7F Điện Biên Phủ, phường 17, 

quận Bình Thạnh
Ngô Thị Khối Liên Ứng 2851 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 8632 75 Nguyễn Thị Liễu Hoa
246/46C/25E Hòa Hưng, phường 

13, quận 10
Phạm Văn Trí Hòa Hưng 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 8741 75 Nguyễn Văn Minh
127/83/20 Lê Thúc Hoạch, phường 

Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Thư Hòa Hưng 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

10 10522 75 Lê Thanh Thúy
106/6 Vạn Kiếp, phường 3, quận 

Bình Thạnh
Nguyễn Văn Hào Liên Ứng 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 10550 75 Giang Thông Vũ Chí
031 Lô N Chung cư Ngô Gia Tự, 

phường 2, quận 10
Thông Xiêng Riu Liên Ứng 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

12 8725 78 Đinh Thị Sen
120 Chung cư Nhiêu Lộc A, 

phường Tân Thành, quận Tân Phú
Bùi Thủy Hòa Hưng 2855 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

13 8734 78 Nguyễn Văn Ngọc
132/8 Tân Quý, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Nguyễn Bạn Hòa Hưng 2855 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

14 7697 81 Nguyễn Thị Lạc Huyền
174A Phan Đăng Lưu, phường 3, 

quận Phú Nhuận
Mai Thị Mỹ Ngọc Giác Quan 2858 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

15 8721 81 Nguyễn Công Khanh
42/22 Hồ Đắc Di, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú
Trần Văn Trị Hòa Hưng 2858 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

16 2755 83 Đồng Thị Kim Loan
679 Tân Kỳ Tân Quý, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Đồng Văn Chấn Cán Bộ 2860 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

17 2756 83 Châu Minh Trí
355/7 Vĩnh Viễn, phường 5, quận 

10
Châu Minh Ý Cán Bộ 2860 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

18 2757 83 Nguyễn Văn Hồng
32/19/12 Ông Ích Khiêm, phường 

14, quận 11
Trương Thị Lan Cán Bộ 2860 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

19 2759 83 Mạc Thanh Toàn
45/58 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Rình Cán Bộ 2860 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

20 2760 83 Trần Hoàng Dũng
136/24/9 Lê Thị Bạch Cát, phường 

11, quận 11

Trần Thu Vân (Bia mộ 

ghi: Hà Trần Thu Vân)
Cán Bộ 2860 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

21 8825 83 Trần Công Đoàn
147 Thành Công, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Vũ Thị Phác Hòa Hưng 2860 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

22 10607 83 Nguyễn Văn Quý
149/36 Bành Vân Trân, phường 7, 

quận Tân Bình 
Nguyễn Văn Dũng Liên Ứng 2860 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

23 16550 96 Tôn Thất Đăng Khoa
379/31 Lê Đức Thọ, phường 17, 

quận Gò vấp
Tôn Thất Bản Nguyễn Văn Bì 2873 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

24 20364 101 Đặng Thị Thúy Băng
114 Độc Lập, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú 
Nguyễn Thị Đính Tám Sơn 2878 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo
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Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)

    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 10/10/2025 (Sáng thứ Sáu)

ST

T
SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

1



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)

ST

T
SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

25 4840 114 Lương Nguyệt Vân
10/2 Nguyễn Hồng Đào, phường 

14, quận Tân Bình
Lương Minh Châu Giác Quan 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 5167 114 Mai Kim Liên
212/158/82A Nguyễn Văn 

Nguyễn, phường Tân Định, quận 1
Lương Văn Phàn Giác Quan 2891 05/06/2025

Cam kết

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

27 6174 114 Mai Kim Liên
212/158/82A Nguyễn Văn 

Nguyễn, phường Tân Định, quận 1
Lương Văn Tiếu Giác Quan 2891 05/06/2025

Cam kết

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

28 7837 114 Trần Văn Đoàn
91 Độc Lập, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Trần Văn Côn Hòa Hưng 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

29 7636 129 Đinh Văn Nghi
106/5 Phan Văn Hân, phường 17, 

quận Bình Thạnh
Đinh Quốc Dũng Giác Quan 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 10525 129 Nguyễn Thị Hòa
32A/20A Bình Đường 1, phường 

An Bình, Dĩ An, Bình Dương
Nguyễn Văn Trai Liên Ứng 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

31 10657 129 Hồ Thị Thúy Phượng
42/2C Tái Thiết, phường 11, quận 

Tân Bình
Nguyễn Xe Sau chùa Di Lạc 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 11928 129 Phan Văn Tuất
Ấp Đạt Thành Quảng Thành, Châu 

Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
Võ Thị Hà Sau chùa Di Lạc 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 363 168 Nguyễn Thị Xuân
29/10 đường số 5E, phường Bình 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Nguyễn Tiếng Bắc Việt 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

34 2945 168 Nguyễn Thị Kim Phượng
136/27/14 Trần Văn Quang, 

phường 10, quận Tân Bình
Nguyễn Thị Kim Thảo Đông Quan 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

35 9121 168 Phạm Tấn Thành 
113 Lô B chung cư Cô Giang, 

phường Cô Giang, quận 1
Trần Thị Năm Liên Ứng 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

36 11568 168 Lưu Tô Muối
45/9/21 Bình Tiên, phường 7, 

quận 6
Lương Nữ Nhi Sau chùa Di Lạc 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

37 11974 168 Phạm Sơn
136/54E Trần Quang Diệu, 

phường 14, quận 3
Phạm Khương Sau chùa Di Lạc 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

38 12330 168 Hoàng Thị Ngọc Loan
67/25 Trần Khắc Chân, phường 9, 

quận Phú Nhuận
Hoàng Trọng Đương Trấn Quốc 3032 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

39 15794 170 Tăng Vi Thiên
234/36/20 Phạm Thú Thứ, phường 

4, quận 6 
Chiêng Cún Pẩu Trấn Quốc 3034 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

40 19792 194 Lê Minh Sang
726 Hồng Bàng, phường 1, quận 

11
Đinh Thị Vân Nguyễn Văn Bì 3058 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

41 3713 88 Lê Thị Mỹ Hương
1-3 Hoàng Văn Thụ, phường 15, 

quận Phú Nhuận
Lê Hữu Thông Giác Quan 2865 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

42 6132 88 Nguyễn Thị Thực
68/280A Trần Quang Khải, 

phường Tân Định, quận 1
Lê Thành Trung Giác Quan 2865 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

43 8420 88 Huỳnh Thị Thắm
29/7B Trần Hữu Trang, phường 

11, quận Phú Nhuận
Phạm Thị Hợi Hòa Hưng 2865 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 7987 145 Lưu Đức Tuấn
182/12 Tân Hương, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Hường Hòa Hưng 3009 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

45 10141 145 Mai Văn Anh
266/64/2 Tôn Đản, phường 8, 

quận 4
Nguyễn Thị Liên Liên Ứng 3009 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 3887 130
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Anh

3B 28/10 Ấp 3, xã Phạm Văn Hai, 

huyện Bình Chánh
Nguyễn Thị Quế Giác Quan 2907 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

47 2749 88 Võ Thanh Vân
197/3 Phạm Văn Hai, phường 5, 

quận Tân Bình
Võ Văn Đô Cán Bộ 2865 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 2761 88 Phạm Đình Ninh
229/46/1 Tây Thạnh, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú
Nguyễn Trung Phùi Cán Bộ 2865 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

49 3958 88 Lê Thị Tuyết
15 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, 

quận Bình Thạnh
Lê Thị Lê Giác Quan 2865 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

50 4772 88 Nguyễn Giang Nam
493/185A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10
Đoàn Ngọc Hoa Giác Quan 2865 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN

2


